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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 383/BC-UBPL15

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021


BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc cho phép gia hạn thời gian                     lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp thẩm tra nội dung đề xuất quy định khác Luật Hải quan theo Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan
. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Y tế, đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội
. Thường trực Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo thẩm tra về nội dung trên như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và Hồ sơ kèm theo Tờ trình của Chính phủ
- Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết với nội dung nêu trên là phù hợp với quy định của Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 164/TTKQH-PL
, Kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Thông báo số 528/TB-TTKQH ngày 26/11/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội.

- Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, Hồ sơ do Chính phủ trình đã cơ bản đầy đủ các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, một số nội dung có bổ sung, cập nhật, làm rõ thêm thông tin theo kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Thông báo số 528/TB-TTKQH ngày 26/11/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội và phù hợp với các nội dung được điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết; sau phiên họp thẩm tra, Chính phủ đã kịp thời chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định
.
2. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, nội dung quy định tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết có tác động đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, do đó, đề nghị các nội dung này cần phải được quy định chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Thứ nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có liên quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay;

- Thứ hai, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động hải quan, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc hiểu và áp dụng quy định về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan khi Nghị quyết được ban hành;
- Thứ ba, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở các yêu cầu nêu trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật có ý kiến cụ thể về nội dung của dự thảo Nghị quyết như sau:

(1) Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, không dẫn đến cơ chế “xin - cho” trong thủ tục gia hạn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đề nghị không quy định thủ tục gia hạn thời gian không quá 12 tháng sau khi hết dịch tại khoản 1 mà đưa khoảng thời gian này gộp chung trong thời gian lưu giữ tối đa hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết theo hướng: Cho phép hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo quy định tại Điều 47 và Điều 61 của Luật Hải quan, phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 ngày 4 năm 2020 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 ngày 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-19 đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch. Đồng thời, bỏ khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết về thẩm quyền gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, kho ngoại quan.
Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc quy định thời gian gia hạn lưu giữ hàng hóa theo quy định của Nghị quyết cần tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhưng việc áp dụng cụ thể phải bảo đảm linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong điều kiện cần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để phục hồi và phát triển kinh tế, kể cả trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch. Bởi vì, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
, một trong những điều kiện để công bố hết dịch đối với dịch COVID-19 là 28 ngày tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế. Như vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, thời gian từ ngày công bố dịch đến ngày công bố hết dịch có thể rất dài. Hơn nữa, theo Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 và Quy định tạm thời ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
 thì dịch COVID-19 có nhiều cấp độ
, trong đó, đối với cấp độ nguy cơ thấp (cấp 1) thì hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội như hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về cơ bản vẫn được phép hoạt động. Do đó, để bảo đảm việc áp dụng linh hoạt biện pháp đặc biệt này, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết quy định giao: Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa trước khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.  
 (2) Về thủ tục xuất khẩu hàng hóa sau khi hết thời gian gia hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định của Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, so với quy định trong nội dung sửa đổi Luật Hải quan trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật kèm theo Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết đã bỏ nội dung đối với hàng hóa được gia hạn thời gian lưu giữ tại kho ngoại quan thì “Khi xuất khẩu chỉ được xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.”. Tuy nhiên, Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công thương
 đã quy định hàng hóa nước ngoài gửi kho ngoại quan thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương)
, nhưng do các nội dung quy định trong dự thảo Nghị quyết là quy định đặc thù, khác Luật Hải quan, nên để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được gia hạn thời gian lưu giữ nêu trong dự thảo Nghị quyết, tránh cách hiểu và áp dụng pháp luật thiếu thống nhất, đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng: Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.
(3) Về hiệu lực của Nghị quyết, để bảo đảm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị nội dung này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Tại phiên họp thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật, các nội dung đề xuất hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được Cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) và đại diện các cơ quan tham dự phiên họp cơ bản thống nhất. Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan khác với quy định của Luật Hải quan để kiến nghị đưa vào dự thảo Nghị quyết chung, trên cơ sở đó, Chính phủ đã hoàn thiện lại nội dung này trong dự thảo Nghị quyết và trình kèm theo Báo cáo số 545/BC-CP ngày 08/12/2021.
Trên đây là ý kiến thẩm tra về Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:      

- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- PCTTTQH Trần Thanh Mẫn  (để b/c);

- PCTQH Nguyễn Khắc Định (để b/c);

- BTC, BTP, VPCP;

- Thường trực UBXH;

- Thường trực UBPL;                        

- Lưu HC, HL.

- e-PAS: 96262
	TM. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN 
CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Hoàng Thanh Tùng



� Tại cuộc họp ngày 03/12/2021 của Lãnh đạo Quốc hội đã xem xét hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chinh sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ trình, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan dự họp, Chủ tịch Quốc hội đã kết luận đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bao gồm nội dung quy định khác Luật Hải quan về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Tuy nhiên, đến chiều ngày 07/12/2021, Ủy ban Pháp luật chưa nhận được hồ sơ Chính phủ hoàn thiện trình lại về nội dung này. Do đó, để kịp thời phục vụ phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết này, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp để thẩm tra nội dung nêu trên theo Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ, có lưu ý kết hợp thảo luận các nội dung Cơ quan soạn thảo dự kiến tiếp thu theo kết luận của Chủ tịch Quốc hội.


� Ủy ban Xã hội, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tư pháp.


� Công văn gửi Chính phủ về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và năm 2022.


� Báo cáo số 545/BC-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ giải trình, tiếp thu một số nội dung về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.


� Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.


� Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP� HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx" \o "Nghị quyết 128/NQ-CP" \t "_blank" �� ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.


� Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.


� Cấp độ dịch COVID-19 gồm 04 cấp theo mức độ nguy cơ diễn biến của dịch từ thấp đến cao, gồm xanh (cấp 1): nguy cơ thấp (bình thường mới); vàng (cấp 2): nguy cơ trung bình; da cam (cấp 3): nguy cơ cao; đỏ (cấp 4): nguy cơ rất cao.


� Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan.


� Điều 3 quy định: “1. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.


2. Quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.”.








